
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
MÔN LỊCH SỬ 9  NĂM HỌC 2023-2024 

I/ Trắc nghiệm  
Câu 1. Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh đã tạo thời cơ cho các dân tộc ở khu 
vực nào đứng lên đấu tranh giành độc lập? 
A. Đông Nam Á.   
B. Nam Phi.    
C. Đông Bắc Á.   
D. Mĩ La tinh. 
Câu 2.Nét nổi bật của tình hình Châu Á từ cuối những năm 50 là 
A. phần lớn các quốc gia trong khu vực đều giành được độc lập. 
B. các nước tiếp tục chịu sự thống trị của chủ nghĩa thực dân mới. 
C. phần lớn các quốc gia tham gia ASEAN 
D. các nước tham gia khối quân sự  SEATO. 
Câu 3. Để tự túc được lương thực và xuất khẩu gạo, Ấn Độ đã 
A. thực hiện biện pháp đẩy mạnh sản xuất ra nhiều máy móc hiện đại. 
B. áp dụng các kĩ thuật canh tác mới trong nông nghiệp. 
C. tiến hành cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp. 
D. thực hiện lai tạo nhiều giống lúa mới có năng suất cao. 
Câu 4. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc 
Trung Quốc có đặc điểm gì? 
A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm. 
B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 
C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm. 
D. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm. 
Câu 5. Nước nào sau 20 năm cải cách, mở cửa (1978-2000) tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 
nhất thế giới? 

A. Mĩ             B. Pháp                     C.Trung Quốc                               D. Nhật Bản 

Câu 6. Nước đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là: 

A. Việt Nam             B. Lào                          C. Xingapo                             D. Inđônêxia  

Câu 7. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào ở ĐNÁ không trở thành thuộc địa 
của thực dân phương Tây? 
A. Việt Nam.   B. In-đô-nê-xi-a.  C. Sin-ga-po.   D. Thái Lan. 
Câu 8. Quốc gia trở thành thành viên thứ bảy của tổ chức ASEAN là 
A. Bru-nây.              B. Việt Nam.               C. Lào.           D. Cam-pu-chia. 
Câu 9. Các quốc gia đầu tiên thành lập tổ chức ASEAN là 
A. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Philippin. 
B. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Philippin, Việt Nam. 
C. Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Philippin. 
D. Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Philippin. 
Câu 10. Hãy cho biết mục tiêu của tổ chức ASEAN là gì? 
A. Giữ gìn hòa bình ,an ninh các nước thành viên,củng cố sự hợp tác chính trị,quân sự,giúp đỡ 
giữa các nước XHCN 

B. Hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì  hòa bình 
và ổn định khu vực. 

C. Đẩy mạnh hợp tác ,giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN 

D. Liên minh với nhau để mở rộng thế lực. 
 



Câu 11: Cho các dữ liệu sau: 
Năm Thành viên tham gia ASEAN 

1. 1984 A. Việt Nam 
2. 1995 B. Bru-nây 
3. 1997 C. Cam-pu-chia 
4. 1999 D. Lào và Mi-an-ma 

Hãy nối các cột cho phù hợp 
    A. 1-B, 2-A, 3- C, 4-D.     B. 1-A, 2- C, 3- D, 4-C. 

C. 1-B, 2-D, 3- A, 4-C.     D. 1-B, 2-A, 3- D, 4-C. 

Câu 12. Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai đến nay là gì? 
A. Thành lập tổ chức của khu vực ASEAN. 
B. Có tốc độ phát triển kinh tế năng động trên thế giới. 
C. Các quốc gia Đông Nam Á giành được độc lập. 
D. Tạo môi trường hòa bình ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển. 
Câu 13. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ 
ra sớm nhất ở khu vực nào? 
A. Bắc Phi.  B. Nam Phi.  C. Đông Phi.   D. Tây Phi. 
Câu 14.  Năm 1960 gọi là “Năm Châu Phi”vì: 
A. Phong trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở Châu Phi     
B. Năm tất cả các nước Châu Phi tuyên bố độc lập 
C. Năm tất cả các nước Châu Phi tuyên bố độc lập 
D. Năm 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập                    
Câu 15. Đói nghèo, bệnh tật, nội chiến…….là đặc điểm của  
  A. Châu Á            B. Châu Phi       C. Đông Nam Á        D. Mĩ latinh 
Câu 16. Chế độ phân biệt chủng tộc tồn tại ở miền nào Châu Phi? 
A. Miền Bắc Phi     B. Miền Tây Phi     C. Miền Nam Phi   D. Miền Đông Phi 
Câu 17. Đâu không phải là khó khăn mà các nước châu Phi gặp phải từ cuối những năm 
80 của thế kỉ XX đến nay? 
A. Các cuộc xung đột nội chiến đẫm máu giữa các bộ tộc, sắc tộc. 
B. Sự bùng nổ dân số, đói nghèo, bệnh tật, nợ nần chồng chất. 
C. Sự xâm nhập, bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới. 
D. Không được sự giúp đỡ của các nước giàu mạnh trên thế giới. 
Câu 18. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở 
Nam Phi là ai? 
A. Chủ nghĩa thực dân cũ.  B. Chủ nghĩa thực dân mới. 
C. Chủ nghĩa A-pác-thai.  D. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 
Câu 19. Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nen-Xơn Man-đê- la? 
A. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân. 
B. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri. 
C. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la. 
D. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. 
Câu 20. Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống Nam Phi đánh dấu sự kiện lịch sử gì? 
A. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới, 
B. Đánh dấu sự bình đẳng giữa các dân tộc, màu da trên thế giới. 
C. Sự chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Phi kéo dài ba thế kỉ. 
D. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. 
Câu 21. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ la-tinh là  
 
 



A. chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới. 
B. chế độ phân biệt chủng tộc. 
C. chủ nghĩa thực dân cũ. 
D. giai cấp địa chủ phong kiến. 
Câu 22. Điểm nổi bật của tình hình Mĩ Latinh ở đầu thế kỉ XX là 
A. rất nhiều nước đã giành được độc lập. 
B. vẫn nằm dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 
C.  trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mĩ. 
D. cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân bước vào giai đoạn ác liệt nhất. 
Câu 23. Cụm từ nào dùng để chỉ phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước Mĩ La-tinh 
sau chiến tranh thế giới thứ hai? 
A. “Lục địa mới trỗi dậy”.            B. “Lục địa bùng cháy”. 
C. “Sân sau của Mĩ”.   D. “Chàng khổng lồ thức dậy sau giấc ngủ dài”. 
Câu 24. Nước được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ 
latinh” là 
A. Cuba.        B. Ac – hen – ti – na.         C. Braxin.         D. Mê-hi-cô. 
Câu 25. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu Ba? 
A. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma" lên đất CuBa (1956). 
B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa (26/7/1953). 
C. Nghĩa quân Cu Ba mở cuộc tấn công (1958). 
D. Nghĩa quân Cu Ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1/1/1959). 
II/ Tự luận  
1/ Công cuộc  cải cách- mở cửa Trung Quốc ( từ 1978 đến nay).  
   Tháng 12/1978 TW Đảng cộng sản TQ đã đề ra đường lối mới . 
   Chủ trương lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách và mở cửa, xây dựng 
Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh. 
* Thành tựu: 
-  Kinh tế: Nền kinh tế phát triển nhanh, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, tổng sản phẩm 
trong nước (GDP) tăng trung bình hàng năm 9,6%, tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng gấp 15 lần. 
Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt. 
- Đối ngoại: Cải thiện quan hệ với nhiều nước, thu hồi chủ quyền đối với Hồng-Công (1997) và 
Ma- Cao (1999). Địa vị của Trung Quốc được đề cao trên quốc tế. 
* Theo em , Việt Nam có thể tiếp thu được kinh nghiệm gì thông qua cải cách , mở cửa tại TQ? 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
* Hiện nay các nước Châu Á đang đứng trước những khó khăn, thách thức nào? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
2/ Hoàn cảnh ra đời Hiệp hội các quốc gia ở Đông Nam Á ( ASEAN): 
a. Hoàn cảnh ra đời : 
-Sau khi giành được độc lập, đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, nhiều nước ĐNÁ 
Chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực  nhằm cùng nhau hợp tác phát triển, đồng 
thời hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc lớn bên ngoài đối với khu vực. 
- Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc Đông Nam Á (ASEAN), đã được thành lập tại Băng- Cốc 
(Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In- đô- nê- xi- a, Ma- lai- xi- a, Phi- líp- pin, Thái Lan 
và Xin- ga- po. 
 



b/ Hãy nêu những biến đổi to lớn của Đông Nam Á sau CTTG II? Biến đổi nào là quan 
trọng nhất? vì sao? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
c/ Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
3/ Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở cộng hoà Nam Phi. 
- Trong hơn ba thế kỷ, chính quyền thực dân da trắng đã thi hành chính sách phân biệt chủng tộc 
(A- pác- thai) cực kỳ tàn bạo đối với người da đen và da màu ở Nam Phi. 
- Năm 1993, Dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” (ANC), chế độ phân biệt chủng 
tộc được tuyên bố xoá bỏ.  
- Năm 1994, bầu cử dân chủ đa chủng tộc, Nen- xơn Man- đê- la  trở thành Tổng Thống người 
da đen đầu tiên của Cộng hoà Nam Phi.  
-> Ý nghĩa: Chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xoá bỏ ngay tại xào huyệt cuối cùng sau hơn 3 thế 
kỉ tồn tại. 
- Nam Phi đang tập trung sức phát triển kinh tế và xã hội nhằm xóa bỏ “chế độ A- pác- thai” về 
kinh tế. 
* Hiện nay các nước châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong công cuộc phát triển kinh tế, 
xã hội đất nước? 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
*Đặc điểm riêng biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi:. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
4/ Cu Ba- Hòn đảo anh hùng:  
- Trong đấu tranh : Ngày 26/7/1953, dưới sự chỉ huy của Phi- đen- Ca- xtơ- rô, 135 thanh niên 
yêu nước tấn công vào pháo đài Môn- ca- đa, mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang. Ngày 1/1/1959, 
chế độ độc tài Batixta bị lật đổ, cuộc cách mạng giành được thắng lợi. 
- Trong xây dựng, bảo vệ đất nước: Chính quyền cách mạng mới tiến hành cuộc cải cách dân 
chủ triệt để: cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá các xí nghiệp của tư bản nước ngoài, xây dựng 
chính quyền cách mạng các cấp, xóa mù chữ, phát triển giáo dục, y tế…  
    4/1961 Cu Ba tuyên bố tiến lên CNXH. 
    Vượt qua những khó khăn to lớn do chính sách phá hoại, bao vây, cấm vận về kinh tế của 
Mỹ, sự tan rã của Liên Xô và hệ thống XHCN. Nhân dân Cu ba đã giành được nhiều thành tựu 
to lớn: Xây dựng nền nông nghiệp đa dạng, nền công nghiệp với cơ cấu ngành hợp lý… 
* Mối quan hệ giữa Việt Nam và Cu ba: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 


